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Ngày Giờ 
TT 

Trận 
Bảng Đội - Đội 

Kết 
quả 

Ghi chú 

 19g30 –20g30 1 A CLC K13 – 15BIT 13-1 Sân 5 

Thứ hai 20g30-21g30 2 B 14BSM2 – APCS 14 1-5 Sân 5 

13/06 20g00 –21g00 3 C 14BIT – 12BSM2 0-3 Sân 4 

 21g30-22g00 4 D 15BSM –  CLC K14 1-2 Sân 4 

 19:00 – 20:00 5 A 12BIT – CLC K13 10-0 Sân 1 

Thứ bảy 20:00 – 21:00 6 B APCS 13 – 14BSM2 3-0 Sân 1 

18/06 19:00 – 20:00 7 C 12CIT – 14BIT 16-4 Sân 2 

 20:00 – 21:00 8 D 14BSM1 – 15BSM 1-3 Sân 2 

 19:00 – 20:00 9 A 12BIT – 15BIT 8-0 Sân 1 

Chủ nhật 20:00 – 21:00 10 B APCS 13 – APCS 14 4-7 Sân 1 

19/06 19:00 – 20:00 11 C 12CIT – 12BSM2 5-1 Sân 2 

 20:00 – 21:00 12 D 14BSM1 –  CLC K14 2-4 Sân 2 

Thứ bảy 
19:00 – 20:00 13 

Bán kết 1 
Nhất A – Nhất B 

12BIT- APCS 14 6-2 Sân 1 

25/06 
20:00 – 21:00 14 

Bán kết 2 
Nhất C – Nhất D 

12CIT-14CLC 4-3 Sân 1 

Chủ nhật 
19:00 – 20:00 15 

Tranh giải 3 – 4 
Thua – Thua 

APCS14 – 14CLC 2-13 Sân 1 

26/06 
20:00 – 21:00 16 

Chung kết 
Thắng – Thắng 

12BIT – 12CIT 1-2 Sân 1 
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Bảng thi đấu 

 

 

 

Ghi chú: 

  Các đội phải có mặt trước giờ thi đấu 15 phút để kiểm tra (đem theo thẻ SV) 

 Trang phục thi đấu phải đồng nhất. 

 Nếu 2 đội trùng màu áo BTC sẽ cho bốc thăm xem đội nào mặc áo phông. 

 Khi bước vào giải đấu, BTC phát hiện cầu thủ của đội nào tham gia mà không có 
tên đăng ký trong danh sách đội bóng hoặc 1 cầu thủ mà đá cho 2 đội bóng thì 
cầu thủ & đội bóng đó sẽ bị loại khỏi giải ngay lập tức. 

 

Những ý kiến đóng góp về việc tổ chức giải bóng đá ITEC CUP 2016 vui lòng 
gửi về địa chỉ email lhnhan@itec.hcmus.edu.vn 

 

  

Ban Tổ Chức 

 

 

STT Bảng A Bảng B Bảng C Bảng D 

1 12BIT APCS 13 12CIT 14BSM1 

2 CLC K13 14BSM2 14BIT 15BSM 

3 15BIT APCS 14 12BSM2 CLC K14 
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